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           N   ỈN  Q ẢN    N                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI  HỌC QUẢNG BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
 N ÀN  ĐÀO  ẠO:  IÁO  ỤC MẦM NON 

 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần:  ẠO   N                                              Mã số:                

2. Số TC: 02           LT: 01x 15 = 15  TH: 01 x 30 = 30 

3. Đối tƣợng: Sinh viên cao đẳng, ngành giáo dục Mầm non, hệ chính quy. 

4. Phân bổ thời gian:  
 

 ên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết 
 ổng  

Lý thuyết  ài tập  hảo luận  hực hành, thực tập 

1 8   15 23 

2 7   15 22 

Cộng 15 0 0 30 45 
 

5. Điều kiện tiên quyết:  

- Không. 

6. Mục tiêu học phần: 

- Về kiến thức:  iểu đƣợc một số loại hình nghệ thuật tạo hình chính. Nắm kiến thúc 

khái quát về luật xa gần, tỷ lệ ngƣời, vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, bố cục tranh và một số 

dạng tạo hình khác nhƣ: nặn, cắt, xé dán, in tạo hình. Tìm hiểu một số tác phẩm mỹ thuật 

tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, nắm khái quát về đặc điểm tạo hình, giá trị của tranh 

dân gian Việt Nam. 

- Về kỹ năng:  iết vẽ cơ bản về vẽ theo mẫu, trang trí cơ bản, ứng dụng, trang trí ở 

trƣờng, lớp mầm non, vẽ tranh đề tài, tranh xé-cắt-dán, nặn hình các thể loại đơn giản. 

- Về thái độ: Sinh viên có sự chủ động trong quá trình học, nghiên cứ vào ứng dụng 

vào thực tiễn.  ích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để thực hiện đƣợc các yêu cầu của 

chuyên môn đề ra. 

Đáng ứng chuẩn đầu ra chƣơng trình sinh viên có kiến thức và kỹ năng thực hành tạo 

hình nhằm phục vụ công tác giảng dạy và trang trí trƣờng lớp, làm đồ dùng dạy học. 

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

- Sinh viên tiếp cận, làm quen với các loại hình nghệ thuật tạo hình nói chung, hiểu 

và nắm bắt cụ thể kiến thức cơ bản của các nội dung nhƣ: luật xa gần, tỷ lệ ngƣời, vẽ theo 

mẫu, trang trí và nặn, một số kỹ thuật tạo hình khác.  ìm hiểu tác phẩm mỹ thuật và tranh 

dân gian Việt Nam nhằm làm cơ sở cho việc hƣớng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ. 

-  ọc phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng vẽ cơ bản về vẽ theo mẫu, trang trí 

cơ bản, trang trí ứng dụng trƣờng lớp mầm non, vẽ tranh theo đề tài, tranh xé-cắt-dán, kỹ 

năng nặn các đề tài đơn giản. 
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8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên dự đủ số tiết học theo kế hoạch. 

- Đọc và sƣu tầm tài liệu liên quan đến bài dạy. 

- Thảo luận tại tổ, tại lớp, hoạt động thực hành nhóm. 

- Sinh viên làm các bài tập thực hành về kỹ năng vẽ, nặn.. 

- Các điều kiện khác: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giấy vẽ, bút chì, màu các loại, thƣớc,.. 

để thực hành về Nghệ thuật tạo hình. 

9. Tài liệu học tập: 

- Lê  hanh Đức (2001), Tranh dân gian Việt Nam, NX  Mỹ thuật 

- Chu Quang  rứ, Phạm  hị Chỉnh, Nguyễn  hái Lai (1999), Sơ lược lịch sử Mỹ 

thuật Thế giới và Việt Nam, NX   iáo dục,  à Nội. 

-  rần  iểu Lâm, Phạm  hị Chỉnh (2004), Mỹ thuật học, NX  Đại học sƣ phạm 

-  Đinh  iến  iếu (2004), Giáo trình Giải phẫu tạo hình, NXB Đại học Sƣ phạm.  

- Đặng Xuân Cƣờng (2004), Luật xa gần, NX  Đại học Sƣ phạm 

-  ạ Phƣơng  hảo (2004), GT Trang trí, NX  Đại học SP 

-  riệu Khắc Lễ (2004), GT Bố cục, NX  Đại học SP 

- Lê Đình Bình (2002), Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ 

em, NXB Đại học Quốc gia,  à Nội 

- Giáo trình Tạo hình (nội bộ) do  V biên soạn, Đ  Quảng  ình 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Mô tả tiêu chuẩn:  hái độ học tập, tính chuyên cần và phải đảm bảo sỹ số thƣờng 

xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, 

điểm đánh giá phần thu hoạch chuyên đề, điểm thi cuối học phần. 

- Quy định các hình thức kiểm tra, thi: 
 

TT Các tiêu chí đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

Chuyên cần, thái độ 

1 

-  ham gia trên lớp 

- Chuẩn bị bài tốt 

-  ích cực thảo luận 

Quan sát,  nhận xét và điểm danh.  

 Kiểm tra thường xuyên 

2 

 hực hành: 

Khả năng thể hiện kỹ thuật, kỹ 

năng vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ 

tranh, nặn,…  

 hông qua chất lƣợng bài tập 

thực hành 
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 hảo luận, viết thu hoạch: 

Khả năng thảo luận thông qua phân 

tích tác phẩm. 

Thông qua khả năng thảo luận cá 

nhân, nhóm và bài viết thu hoạch 

để đánh giá. 

 

Thi  

4  hi kết thúc học phần 
Lấy bài thực hành cuối làm bài 

thi 
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11. Thang điểm: 

 hang điểm 10 (với một số lẻ thập phân) đƣợc sử dụng để đánh giá các điểm kiểm 

tra học phần, điểm đánh giá thành phần, điểm thi kết thúc học phần và điểm học phần. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân 

với trọng số tƣơng ứng, cụ thể: 

 
 

Nội dung 
Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên  hi kết 

thúc  

học phần TC1 TC2  

 rọng số 

(%) 
0.5% 15% 15% 65% 

 

12. Nội dung chi tiết chƣơng trình: 

  N C Ỉ 1: KI N   ỨC C  N  VỀ N  Ệ    Ậ   ẠO   N  (23; LT: 8, TH: 15 ) 

C ƢƠN  1: MỘ  SỐ VẤN ĐỀ C  N  ( LT: 5, TH: 0)   

1.1. Nguồn gốc ra đời và sự phát triển của Nghệ thuật tạo hình 

1.1.1. Khái niệm; 

1.1.2. Nguồn gốc ra đời và sự phát triển Nghệ thuật tạo hình.    

1.2. Vai trò của Nghệ thuật tạo hình trong cuộc sống 

        1.3. Một số loại hình tiêu biểu 

 1.3.1.  ội họa 

     1.3.2. Đồ họa 

                1.3.3. Điêu khắc 

         1.4.  iới thiệu Luật xa gần và  ỷ lệ ngƣời 

        1.4.1. Luật xa gần  

        1.4.2.  ỷ lệ ngƣời  

C ƢƠN  2: KỸ NĂN  VÀ   ỰC  ÀN   ẠO   N  ( LT: 3,  TH:15 ) 

2.1. Vẽ theo mẫu  

2.1.1. Khái niệm về vẽ theo mẫu 

2.1.2. Vẽ theo mẫu (khối cơ bản và đồ vật bằng bút chì đen). 

3.2. Vẽ trang trí  

3.2.1. Khái niệm về vẽ trang trí 

3.2.2.  rang trí cơ bản và ứng dụng 

3.3.3. Trang trí ở nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. 

3.3. Vẽ tranh  

3.3.1. Khái niệm về vẽ tranh đề tài 

3.3.2. Các thể loại tranh đề tài 

3.3.2. Phƣơng pháp vẽ tranh 

3.3.4.  hực hành vẽ tranh đề tài (sinh hoạt xã hội) 

  N C Ỉ 2: MỘ  SÔ KỸ NĂN   ẠO   N  K ÁC VÀ   M  IỂ   ÁC P ẨM  

                                                                                                      (22; LT: 7, TH: 15 ) 

C ƢƠN  3: CÁC KỸ NĂN   ẠO   N  K ÁC (LT: 4; TH:13 ) 
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3.1. Nặn  

3.1.1. Khái niệm, chất liệu và dụng cụ nặn 

3.1.2. Các kỹ năng nặn cơ bản 

3.1.3.  hực hành nặn hình khối các thể loại (khối cơ bản, đồ vật, con vật, con 

ngƣời) 

 

3.2.  ranh xé, cắt dán 

3.2.1. Chất liệu trong tranh cắt, xé dán 

3.2.2. Phƣơng pháp thực hiện 

3.2.3.  hực hành xé, cắt dán tranh đề tài 

3.3. In tạo hình 

4.3.1. Khái niệm, chất liệu trong in tạo hình 

4.3.2. Một số phƣơng pháp in tạo hình 

4.3.3.  hực hành in tạo hình từ vật liệu tự nhiên (lá, hoa…) 

C ƢƠN  4:   M  IỂ   ÁC P ẨM N  Ệ    Ậ   ẠO   N  VÀ TRANH DÂN 

 IAN VIỆ  VIỆ  NAM (LT: 3;TH: 2) 

4.1.  ìm hiểu tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu Việt Nam và  hế giới 

  4.1.1.  iới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu 

  4.1.2.  ìm hiểu tác phẩm 

4.2.  ranh dân gian Việt Nam 

4.3.1. Nguồn gốc, sự phát triển, các thể loại 

4.3.2. Các dòng tranh tiêu biểu 

4.3.4.  ìm hiểu một số tác phẩm tranh dân gian Đông  ồ,  àng  rống 

                                                   Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2017 

                                                                                      HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

                                                                  

                                                                            PGS. TS. Hoàng Dƣơng Hùng    


